
phụ lục 1

Giỏi
%

Khá
%

TB
%

Yếu
%

Kém

6 207 17,40 26,10 41,50 12,10 2,90

7 216 18,50 30,10 32,90 18,50 0,00

8 194 16,00 24,70 42,20 14,00 3,10

9 178 16,90 33,70 30,30 16,90 2.20

Cộng môn Toán 795 17,20 28,65 36,73 15,38 0,00

Tỷ lệ 
thi tuyển sinh lớp 10 120 4,17 6,33 22,50 50,30 16,70

6 207 17,87 32,80 39,61 8,28 1,44

7 216 12,90 27,70 47,60 10,42 1,38

8 194 15,46 30,09 36,08 15,28 3,09

9 178 3,93 32,00 55,60 7.91 0,56

Cộng môn Văn 795 12,54 30,65 44,72 8,50 0,00

Tỷ lệ 
thi tuyển sinh lớp 10 120 1,65 22,50 43,30 27,55 5,00

207 2,90 11,59 66,67 14,49 4,35

216 3,72 16,20 69,44 8,33 2,31

PHÒNG GDĐT PHÚ GIÁO

TRƯỜNG THCS VĨNH HÒA

TỔNG HỢP ĐĂNG KÝ CHẤT LƯỢNG BỘ MÔN

NĂM HỌC 2018-2019

MÔN KHỐI LỚP
TS
HS

CHỈ TIÊU ĐĂNG KÝ
GHI
CHÚ

(Kèm theo Kế hoạch số 127 /KH-CM ngày  24 tháng 9  năm 2018 của Trường THCS  Vĩnh Hòa

Toán

Văn



Giỏi
%

Khá
%

TB
%

Yếu
%

Kém
MÔN KHỐI LỚP

TS
HS

CHỈ TIÊU ĐĂNG KÝ
GHI
CHÚ

194 3,60 15,43 62,93 14,40 3,61

178 3,37 15,73 69,10 8,99 2,80

Cộng môn AV 795 3,40 14,74 67,04 11,55 0,00

Tỷ lệ 
thi tuyển sinh lớp 10 120 0,00 2,50 17,50 71,67 8,33

6 207 32,40 39,70 27,90 0,00 0,00

7 216 37,56 41,67 21,80 0,00 0,00

8 194 20,00 41,00 37,00 2,00 0,00

9 178 0,00 Tự chọn Tin 9

Cộng môn Tin 795 22,49 30,59 21,68 0,50 0,00

6 207 16,90 29,00 44,40 8,70 1,00

7 216 13,90 23,10 58,30 4,70 0,00

8 194 10,30 18,00 61,90 9,30 0,50

9 178 16,90 28,10 44,90 10,10 0,00

Cộng môn Lý 795 14,50 24,55 52,38 8,20 0,00

6

7

8 194 22,20 26,30 31,40 17,50 2,60

9 178 9,60 20,80 39,30 28,70 1,60

Cộng môn Hóa 372 7,95 11,78 17,68 11,55 0,00

6 207 51,20 31,50 14,90 2,40 0,00

7 216 62,50 30,50 7,00 0,00 0,00

Tin

Hóa

Lý

Tiếng Anh



Giỏi
%

Khá
%

TB
%

Yếu
%

Kém
MÔN KHỐI LỚP

TS
HS

CHỈ TIÊU ĐĂNG KÝ
GHI
CHÚ

8 194 48,50 36,60 13,40 1,50 0,00

9 178 44,90 29,20 24,20 1,70 0,00

Cộng môn Sinh 795 51,78 31,95 14,88 1,40 0,00

6 207 21,90 43,80 34,30 0,00 0,00

7 216 60,20 30,10 9,70 0,00 0,00

8 194 23,20 38,10 38,70 0,00 0,00

9 178 19,70 29,20 51,10 0,00 0,00

Cộng môn CN 795 31,25 35,30 33,45 0,00 0,00

6 207 82,12 14,49 3,38 0,00 0,00

7 216 88,00 11,74 1,02 0,00 0,00

8 194 65,03 23,50 11,48 0,00 0,00

9 178 71,95 21,95 6,10 0,00 0,00

Cộng môn Sử 795 76,78 17,92 5,50 0,00 0,00

6 207 52,25 35,14 12,61 0,00 0,00

7 216 53,57 31,12 15,31 0,00 0,00

8 194 40,85 37,70 9,29 0,00 0,00

9 178 40,85 43,90 15,25 0,00 0,00

Cộng môn Địa 795 46,88 36,97 13,12 0,00 0,00

207 81,53 16,67 1,80 0,00 0,00

216 53,13 37,50 9,38 0,00 0,00

194 73,77 19,13 7,10 0,00 0,00

178 81,71 15,85 2,45 0,00 0,00

Sinh

Địa Lý

GDCD

C nghệ

Lịch Sử



Giỏi
%

Khá
%

TB
%

Yếu
%

Kém
MÔN KHỐI LỚP

TS
HS

CHỈ TIÊU ĐĂNG KÝ
GHI
CHÚ

Cộng môn GDCD 795 72,54 22,29 5,18 0,00 0,00

6 207 100,00 0,00 100% Đạt

7 216 100,00 0,00 100% Đạt

8 194 100,00 0,00 100% Đạt

9 178 100,00 0,00 100% Đạt

Cộng môn TD 795 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 207 100,00 0,00 100% Đạt

7 216 100,00 0,00 100% Đạt

8 194 100,00 0,00 100% Đạt

9 178 100,00 0,00 100% Đạt

Cộng môn Nhạc 795 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 207 100,00 0,00 100% Đạt

7 216 100,00 0,00 100% Đạt

8 194 100,00 0,00 100% Đạt

9 178 100,00 0,00 100% Đạt

Cộng môn MT 795 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Thể dục

Âm Nhạc

Mỹ thuật



         PHÒNG GDĐT PHÚ GIÁO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMphụ lục 2

       TRƯỜNG THCS VĨNH HÒA

Stt Tổ - Môn thực hiện
Số lượng

 thành viên

Ngày sinh hoạt tổ 

chuyên môn
Tên chuyên đề thực hiện

Ngày, giờ (dự kiến)

thực hiện chuyên 

đề

Đơn vị tổ chức

I. Cấp trường

1
GDTC-Nhạc-Họa 

môn Nhạc
51

16h15, thứ 3, tuần 1

 của tháng

Xây dựng kế hoạch tổ 
chuyên môn theo 

Thông tư 01

Ngày 3/9/2018 Trường THCS Vĩnh Hòa

2
GDTC-Nhạc-Họa 

môn Nhạc
51

16h15, thứ 3, tuần 1

 của tháng

Một vài kinh nghiệm 
về viết và áp dụng 

SKKN

Tuần 2, tháng 

11/2018
Trường THCS Vĩnh Hòa

3 Anh-Tin môn Tin 51

Ứng dụng CNTT vào 
dạy học và văn phòng 
(soạn giáo án, HSSS, 
làm phim video, ma 
trận đề, soạn thảo văn 
bản)…

Tháng 10: 2 buổi, 

tháng 11: 2 buổi
Trường THCS Vĩnh Hòa

1 Anh - Tin môn Anh 6

Lần 1: 16h15, thứ 4,

 tuần 1

 Lần 2: 16h15, thứ 4

 tuần 3

Kinh nghiệm dạy tốt 
tiết sửa bài kiểm tra 
môn tiếng Anh cho 
học sinh lớp 9

Tuần 9 Học kỳ I Trường THCS Vĩnh Hòa

II. Cấp tổ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  DANH SÁCH

 ĐĂNG KÝ CHUYÊN ĐỀ SINH HOẠT CẤP TRƯỜNG VÀ TỔ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2018-2019



2 Anh - Tin môn Anh 6

Lần 1: 16h15, thứ 4,

 tuần 1

 Lần 2: 16h15, thứ 4

 tuần 3

Kinh nghiệm dạy từ 
vựng, khởi động tiết 
học, dạy phần nghe, 
cấu trúc và ngữ pháp 
tiếng Anh 7

Tuần 24 Học kỳ 
II

Trường THCS Vĩnh Hòa

3 Hóa - Sinh môn Hóa 7

Lần 1: 16h15, thứ 4,

 tuần 1

 Lần 2: 16h15, thứ 4

 tuần 3

Axitaxetic Tuần 29, HKII Trường THCS Vĩnh Hòa

4 Hóa - Sinh môn Hóa 7

Lần 1: 16h15, thứ 4,

 tuần 1

 Lần 2: 16h15, thứ 4

 tuần 3

Luyện tập 2 Tuần 7, tiết 14 Trường THCS Vĩnh Hòa

5 Ngữ Văn môn Văn 10

Lần 1: 16h15, thứ 4,

 tuần 1

 Lần 2: 16h15, thứ 4

 tuần 3

TNST: Sân khấu hóa 
dân gian

Tuần 14, HKI Trường THCS Vĩnh Hòa

6 Ngữ Văn môn Văn 10

Lần 1: 16h15, thứ 4,

 tuần 1

 Lần 2: 16h15, thứ 4

 tuần 3

Tiết dạy khó có ứng 
dụng CNTT bài: Liệt 
kê

Tuần 34, HK II Trường THCS Vĩnh Hòa

7 Sử -Địa-CD môn Sử 7

Lần 1: 16h15, thứ 4,

 tuần 1

 Lần 2: 16h15, thứ 4

 tuần 3

Rung chuông vàng. 
Chủ đề: Môi trường

Tuần 23, HKII Trường THCS Vĩnh Hòa

8 Sử -Địa-CD môn CD 7

Lần 1: 16h15, thứ 4,

 tuần 1

 Lần 2: 16h15, thứ 4

 tuần 3

Rung chuông vàng: 
Sức khỏe sinh sản vị 
thành niên

Tuần 15, HKI Trường THCS Vĩnh Hòa



9 Toán -Lý môn Toán 12

Lần 1: 16h15, thứ 4,

 tuần 1

 Lần 2: 16h15, thứ 4

 tuần 3

Ôn tập chương I: Hình 
học lớp 8

Tuần 12, HKI Trường THCS Vĩnh Hòa

10 Toán -Lý môn Lý 12

Lần 1: 16h15, thứ 4,

 tuần 1

 Lần 2: 16h15, thứ 4

 tuần 3

Chế tạo Pin điện hóa Tuần 21, HKII Trường THCS Vĩnh Hòa

11 GDTC-Nhạc-Họa môn TD 6

Lần 1: 16h15, thứ 4,

 tuần 1

 Lần 2: 16h15, thứ 4

 tuần 3

Kinh nghiệm dạy tốt 
bài chạy nhanh

Tuần 7, HKI Trường THCS Vĩnh Hòa

12 GDTC-Nhạc-Họa môn TD 6

Lần 1: 16h15, thứ 4,

 tuần 1

 Lần 2: 16h15, thứ 4

 tuần 3

Kinh nghiệm dạy tốt 
bài thể dục PTC

Tuần 20, HK II Trường THCS Vĩnh Hòa



      PHÒNG GDĐT PHÚ GIÁO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM phụ lục 3
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ST
T

Họ và tên giáo viên
Chức vụ và 

nhiệm vụ được 
phân công 

Nội dung đăng ký đổi mới sáng tạo trong dạy 
học và quản lý

Nội dung đăng ký đề tài 
SKKN/NCKHSPUD

1 Hoàng Đức Tú Hiệu Trưởng Giải pháp bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ
Giải pháp bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội 

ngũ

2 Nguyễn Thị Sương Phó Hiệu Trưởng Đổi mới công tác quản lý về CSVC tại đơn vị

3 Lâm Thị Hậu Phó Hiệu Trưởng Chỉ đạo tổ chuyên môn thực hiện chuyên đề
Một vài kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo tổ 

chuyên môn thực hiện chuyên đề (SKKN)

4 Nguyễn Thị Hiền TTCM Sử dụng phương pháp thảo luận nhóm và sơ đồ tư duy

5 Trần Thị Khuyến Giáo viên
hình tượng người lính qua bài thơ "Đồng chí" và bài 

thơ về Tiểu đội xe không kính

6 Nguyễn Thị Hường Giáo viên
Hình ảnh người phụ nữ qua 2 tác phẩm Truyện Kiều 

và Chuyện người con gái Nam Xương

Một vài kinh nghiệm dạy bài

 "Tổng kết từ vựng" (Luyện tập) Ngữ Văn 9 

tập 1 (SKKN)

7 Ng Huỳnh Ngọc Trân Giáo viên Củng cố bài học bằng sơ đồ tư duy

8 Bùi Thị Thanh Nga Giáo viên
Sử dụng sơ đồ tư duy trong hệ thống kiến thức tiếng 

việt 

Dạy học tích hợp liên môn theo hướng phát 

triển năng lực và rèn luyện kỹ năng sống cho 

học sinh lớp 8 Trường THCS Vĩnh Hòa văn 

bản "Nước Đại việt ta" (SKKN)

9 Nguyễn Thị Hoàng Giáo viên
Phương pháp thảo luận nhóm trong các bài Tiếng 

Việt 7

Một vài kinh nghiệm trong việc dạy văn bản 

Tức nước vỡ bờ và" Lão Hạc" Ngữ văn 8-tập 1 

(SKKN)

10
Nguyễn Thị Thanh 

Loan
Giáo viên

Hướng dẫn học sinh thảo luận nhóm một cách hiệu 

qủa trong tiết dạy

Một vài phương pháp giúp học sinh học tốt

 Từ vựng môn tiếng Anh 6 (SKKN)

     TRƯỜNG THCS VĨNH HÒA

Năm học 2018-2019

DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐĂNG KÝ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG DẠY HỌC



11 Huỳnh Thị Bích Hạnh Giáo viên
Tăng cường khai thác triệt để sử dụng tranh ảnh, lược 

đồ trong quá trình giảng dạy môn GDCD, Lịch sử

Một vài kinh nghiệm trong việc tổ chức tiết ôn 

tập

 môn GDCD lớp 8 đạt hiệu quả (SKKN)

12 Lê Thị Quỳnh Giáo viên

13 Trần Thanh Phong Giáo viên
Một số phương pháp nâng cao chất lượng bộ môn 

tiếng Anh cho học sinh qua việc thực hành theo nhóm

14 Nguyễn Thị Lan Giáo viên
Đổi mới phương pháp giảng dạy phần nghe cho học 

sinh lớp 9

Các bước dạy kỹ năng viết tiếng Anh

cho học sinh lớp 6 đạt hiệu quả (SKKN)

15 Nguyễn Thanh Quang Giáo viên

Cải tiến phương pháp học môn Vật lý 9 theo hướng 

tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh qua 

CNTT

Giải pháp nâng cao hiệu quả thí nghiệm môn 

Vật Lí 9

chương I,III (SKKN)

16 Đỗ Thị Nhàn Giáo viên
Sử dụng phiếu học tập, bài tập về nhà nhằm giúp học 

sinh học tập môn Vật Lý 9

17 Trần Thị Nhàn Giáo viên
Sử dụng các hình thức thí nghiệm đạt hiệu quả cao 

môn Vật lý 7,8

Một vài phương pháp nâng cao ý thức tiết 

kiệm điện

 trong môn Vật lý 8 (SKKN)

18 Nguyễn Thị Hoa Mơ Giáo viên

Sử dụng phương pháp gợi mở và ứng dụng các hoạt 

động trong đời sống cho học sinh để nâng cao kết quả 

học tập

Một vài kinh nghiệm giúp học sinh hứng thú 

học  môn Công nghệ 6 qua các tiết thực hành 

để đạt hiệu quả

19 Nguyễn Thị Ngọc Bích TTCM
Nâng cao dần kết quả học tập của học sinh thông qua 

đổi mới phương pháp luyện tập
 Thông qua trò chơi với các hình tam giác giúp 

học sinh yêu thích môn hình học 7  (SKKN)

20 Nguyễn Văn Chuẩn Giáo viên Rèn kỹ năng giải Toán theo tài liệu ôn tập

Sử dụng bảng tương tác trong dạy học nhằm

 nâng cao kết quả học tập bài 11,15, chương I, 

số học 6 của học sinh lớp 6a5 Trường THCS 

Vĩnh Hòa-Phú Giáo-Bình Dương (NCKH)



21 Hoàng Thị Thanh Mai Giáo viên Rèn luyện kỹ năng phân tích, chứng minh hình học

22 Thái Bá Thuận Giáo viên
Rèn kỹ năng giải toán bằng nhiều phương pháp nhằm 

giúp học sinh yếu kém học tốt hơn

Một số biện pháp phụ đạo học sinh yếu, kém 

môn Toán lớp 7 (SKKN)

23 Trần Huỳnh Tấn Đạt Giáo viên
Tăng cường sử dụng phương pháp học nhóm để giúp 

học sinh rèn luyện kỹ năng giải Toán Rèn luyện kỹ năng giải Toán cho học sinh lớp 6

 thông qua việc giao nhiệm vụ học tập (SKKN)

24 Nguyễn Ánh Thy Giáo viên
Rèn luyện kỹ năng giải bài tập theo hướng tích cực 

hóa hoạt động học tập của học sinh

Một số giải pháp giúp học sinh yếu học tốt 

chương

 1 môn Đại số 8 (SKKN)

25 Bùi Thị Ban Giáo viên
Cải tiến phương pháp dạy học môn Toán 6 theo 

hướng tích cực hoạt động học tập của học sinh

Tạo hứng thú học Toán cho học sinh thông qua 

trò chơi toán học (SKKN)

26 Vũ Thị Hòa Giáo viên Rèn kỹ năng giải bài tập qua tiết luyện tập

27 Nguyễn Thanh Bảo TTCM Tổ chức trò chơi trong các tiết thực hành

Sử dụng hình ảnh và sơ đồ tư duy trong giảng 

dạy

 bài 4 "Máy tính và phần mềm máy tính" môn 

Tin học 6 (SKKN)

28 Tống Thị Quỳnh Anh Giáo viên
Thảo luận nhóm kết hợp thực hành xen kẽ lý thuyết 

giúp học sinh nắm chắc kiến thức

29 Vũ Thị Kim Chi Giáo viên
Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực 

môn Sinh

30 Trần Thị Xuân TTCM
Tăng cường sử dụng phiếu học tập nhằm nâng cao 

chất lượng môn Hóa

Sử dụng phiếu học tập và phương pháp thảo 

luận nhóm trong tiết luyện tập chương II Hóa 8 

(SKKN)

31 Vũ Thị Kim Miên Giáo viên
Dùng phiếu tự đánh giá hạnh kiểm và ý thức tự học 

của học sinh lớp chủ nhiệm

Một vài kinh nghiệm làm tốt công tác duy trì sỉ 

số 

học sinh lớp chủ nhiệm (SKKN)

32 Ung Thị Trang Giáo viên
Tăng cường sử dụng thí nghiệm ảo hình ảnh nhằm tạo 

hứng thú học tập cho học sinh

33 Nguyễn Thị  Hơn Giáo viên
Sử dụng nhiều tranh ảnh, bảng phụ, hoạt động nhóm 

nhằm giúp học sinh hứng thú học tập

34 Lê Hưu Thương Giáo viên
Sử dụng hình ảnh và các phương pháp phù hợp với 

đặc bộ môn Sinh



35 Nguyễn Thị Hương Lan TTCM
Sử dụng phương pháp trò chơi trong hỗ trợ chạy 

nhanh lớp 6

Phương pháp tập luyện môn kéo co tham gia 

hội khỏe Phù Đổng cấp huyện (SKKN)

36 Nguyễn Thị Hoài Giáo viên
Sử dụng phương pháp tổ chức phân nhóm và tổ chức 

trò chơi trong tập luyện

Giúp học sinh khối 8 sửa sai khi học nhảy xa 

kiểu ngồi (SKKN)

37 Nguyễn Thị Mến Giáo viên Tổ chức trò chơi và thi đấu trong tiết học

Phương pháp huấn luyện môn chạy ngắn cho 

học sinh

 lớp 7 (SKKN)

38 Trần Phan Vân Phượng Giáo viên
Một vài phương pháp nâng cao trong bài vẽ tranh Đề 

tài

Một vài phương pháp nâng cao tính hiệu quả 

trong

 vẽ tranh đề tài (SKKN)

39 Trần Thị Thanh Loan Giáo viên
Bồi dưỡng học sinh tham gia hội thi hát múa đạt hiệu 

quả cao

Một vài phương pháp giúp học sinh khối 6 học 

tốt

 phân môn Tập đọc nhạc (SKKN)

40 Nguyễn Thị Thu Yến TTCM
Tăng cường giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua 

các tình huống môn GDCD 9 Dạy học theo chủ đề bảo vệ môi trường (SKKN)

41
Nguyễn Thị Hoàng 

Hồng
Giáo viên

Tăng cường sử dụng PP trò chơi trong phần củng cố 

môn Lịch Sử

Nâng cao phương pháp dạy học môn Lịch Sử 

lớp 8 thông qua chuyện kể (SKKN)

42 Phạm Quang Tám Giáo viên
Tạo hứng thú cho học sinh thông qua một số hình ảnh 

động môn Địa Lí 8

43 Giang Thị Nữ Giáo viên
Tiếp tục rèn luyện các kỹ năng đọc bản đồ môn Địa 

Lí cho học sinh

44 Phạm Thị Cúc Giáo viên
tăng cường sử dụng ĐDDH và ứng dụng CNTT trong 

dạy Lịch Sử 7

Một số biện pháp tạo hứng thú cho học sinh

 học môn Lịch Sử lớp 6 (SKKN)

45
Nguyễn Thị Cẩm 

Nhung
Giáo viên Ứng dụng CNTT vào tiết thực hành

46 Vũ Thị Hương Giáo viên
Tăng cường giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua 

các chủ đề đạo đức môn GDCD 6

47 Chu Thị Kiều Giáo viên Đổi mới phương pháp giáo dục học sinh chưa ngoan

48 Nguyễn Thị Minh Thư viện Tổ chức trò chơi nhằm thu hút bạn đọc

49 Nguyễn Phúc Trà Giáo viên
Nâng cao vai trò của BCHLĐ trong chương trình rèn 

luyện đội viên

Phương pháp giáo dục kỹ năng sống giúp đội 

viên

biết phòng chống sâm hại cho Đội viên Trường 

THCS Vĩnh Hòa (SKKN)



50 Lê Thị Thùy Dung Giáo viên
Sử dụng PP thảo luận nhóm trong các bài thực hành 

Địa 7

Sử dụng phương pháp bàn tròn trong dạy bài 17

 " Ô nhiểm môi trường ở đới ôn hòa" Địa lý 7 

để nâng cao kết quả học tập cho học sinh lớp 

7a1 Trường THCS Vĩnh Hòa (NCKH)

51 Lê Thị Thanh Tâm
Phòng thiết bị - 

thực hành Đổi mới PP quản lý phòng thiết b - thực hành


